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1 HSO266690014472 Nguyễn Phan Minh Hải Nam 14/02/2011 TH - THCS Võ Thị Sáu Chưa nộp hồ sơ nhập học

2 HSO266690041951 Nguyễn Thị Như Hạ Nữ 24/08/2011 TH - THCS Võ Thị Sáu Chưa nộp hồ sơ nhập học

3 HSO266690040553 Nay H' Yên Nữ 24/08/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

4 HSO266690040608 Rmah H Yumin Nữ 07/09/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

5 HSO266690040655 Nay H' Tuyên Nữ 04/04/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

6 HSO266690040855 Đỗ Thị Ngọc Châu Nữ 20/06/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

7 HSO266690040890 Nay H' Chuyên Nữ 03/01/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

8 HSO266690040925 Mai Phương Anh Nữ 26/08/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

9 HSO266690040930 Nguyễn Ngọc Phương Nam 18/12/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

10 HSO266690041276 Nay H' Vọng Nữ 26/10/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

11 HSO266690041497 Nay H' Nhan Nữ 22/09/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

12 HSO266690041523 Đặng Thị Cẩm Tuyền Nữ 08/09/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

13 HSO266690041958 Nay H' Kiều Nữ 01/09/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

14 HSO266690042018 Ksor H' Lim Nữ 10/02/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

15 HSO266690042093 Nay Y Ngọc Nam 23/09/2009 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

16 HSO266690029312 Nguyễn Phan Bảo An Nữ 29/12/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

17 HSO266690041219 Nguyễn Đình Bảo Khang Nam 08/08/2011 THCS Chu Văn An Chưa nộp hồ sơ nhập học

18 HSO266690043949 H Tuyết Hra Nữ 09/09/2010 THCS Hoàng Văn Thụ Chưa nộp hồ sơ nhập học

19 HSO266690020458 Võ Thị Thanh Thảo Nữ 08/04/2011 Trung Học Cơ Sở Ngô Mây Chưa nộp hồ sơ nhập học

20 HSO266690020475 Hoàng Thị Trâm Anh Nữ 10/03/2011 Trung Học Cơ Sở Ngô Mây Chưa nộp hồ sơ nhập học

21 HSO266690020988 Hoàng Thị Thùy Trang Nữ 19/12/2011 Trung Học Cơ Sở Ngô Mây Chưa nộp hồ sơ nhập học

22 HSO266690023437 Võ Thị Ngọc Trâm Nữ 13/01/2011 Trung Học Cơ Sở Ngô Mây Chưa nộp hồ sơ nhập học

23 HSO266690010626 Triệu Thế Anh Nam 02/12/2011 Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu Chưa nộp hồ sơ nhập học

24 HSO266690010662 Phan Thị Kim Trang Nữ 15/01/2011 Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu Chưa nộp hồ sơ nhập học

25 HSO266690010791 Hoàng Thị Phương Uyên Nữ 28/01/2011 Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu Chưa nộp hồ sơ nhập học

26 HSO266690011466 Lương Thị Thu Nữ 23/03/2011 Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu Chưa nộp hồ sơ nhập học

27 HSO266690042895 Tô Việt Anh Nam 22/10/2011 Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu Chưa nộp hồ sơ nhập học

28 HSO266690040754 Trần Lê Tiến Phát Nam 22/04/2011 Trường TH - THCS Nguyễn Bá Ngọc Chưa nộp hồ sơ nhập học

29 HSO266690044939 Hồ Nguyễn Gia Nguyên Nam 23/09/2011 TH, THCS VÀ THPT HOÀNG VIỆT Chưa nộp hồ sơ nhập học
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30 HSO266690002717 Nguyễn Hữu Mạnh Nam 20/08/2011 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Chưa nộp hồ sơ nhập học

31 HSO266690002783 Hoàng Thị Nhung Nữ 24/10/2011 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Chưa nộp hồ sơ nhập học

32 HSO266690008675 Hoàng Ngọc My Sa Nữ 25/08/2011 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Chưa nộp hồ sơ nhập học

33 HSO266690010425 Y Khải Niê Nam 14/12/2011 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Chưa nộp hồ sơ nhập học

34 HSO266690023057 Võ Hồng Bảo Ngân Nữ 27/09/2011 Trường THCS và THPT Đông Du Chưa nộp hồ sơ nhập học

35 HSO266690004419 Nguyễn Trần Thanh Mai Nữ 12/08/2011 Trường TH-THCS  Đam San Chưa nộp hồ sơ nhập học

36 HSO266690011810 Ngô Thị Thúy Kiều Nữ 05/06/2011 Trường TH-THCS Phan Bội Châu Chưa nộp hồ sơ nhập học

37 HSO266690026443 Nguyễn Thanh Ngọc Nữ 11/05/2011 Trường TH-THCS Phan Bội Châu Chưa nộp hồ sơ nhập học

38 HSO266690040384 Nguyễn Công Vinh Nam 21/10/2011 Trường TH-THCS Phan Bội Châu Chưa nộp hồ sơ nhập học

39 HSO266690023608 Lê Đan Nguyên Nữ 07/01/2011 Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Quyền Chưa nộp hồ sơ nhập học


